TUẦN 18
(Từ 06/01/2025 đến 10/01/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Lồng ghép, tích hợp

	    3

	Sáng

2A
	1
	Toán 2
	Ôn tập (T 2)
	

	
	
	2
	Toán tăng 
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 (T 4)
	

	
	
	4
	T.Việt tăng
	Luyện viết: Bố vắng nhà
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Môi trường sống của thực vật, động vật (T 3)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. (T 1)
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. 
	

	    4


	Sáng
3A, 3B
	1
	Tiếng Việt 3
	Bài 10: Ôn tập cuối học kì 1 (T 3)
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Quà tặng chú hề
Phân biệt:oay/ay, uây/ây. Phân biệt: s/x
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 3
	Bài 10: Ôn tập cuối học kì 1 (T 3)
	

	
	
	4
	T.Việt tăng3 
	Luyện viết: Quà tặng chú hề
Phân biệt:oay/ay, uây/ây. Phân biệt: s/x
	

	
	Chiều
3A
	1
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy 
	 

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy
	

	
	
	3
	HĐTN
	Nghề yêu thích của em
	

	     5


	Sáng
2B, 2A

	1
	Tiếng Việt 7
	Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 (T 7)
	

	
	
	2
	T.Việt tăng
	Luyện viết: Bố vắng nhà
	

	
	
	3
	Toán 4
	Em vui học toán (T 2)
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Ôn tập về hình học và đo lường.
	

	
	Chiều

2A
	1
	Tiếng Việt 9
	Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 (T 9+T10)
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	T Việt tăng
	Luyện tập về từ chỉ tình cảm, dấu phẩy.
	

	 6


	Sáng

2B


	1
	Tiếng Việt 9
	Bài 18: Ôn tập cuối học kì 1 (T 9+T10)
	

	
	
	2
	TiếngViệt10
	
	

	
	
	3
	Toán tăng 
	Ôn tập về hình học và đo lường.
	

	
	
	4
	T Việt tăng
	Luyện tập về từ chỉ tình cảm, dấu phẩy.
	

	2
	Sáng
3A, 3B


	TUẦN ĐỆM



	
	
	1
	T.Việt tăng
	Ôn luyện các chữ viết hoa: M, N
	Dạy bù ngày thứ Tư, nghỉ Tết dương lịch 1/1/2025

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn tập cuối học kì 1
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Ôn luyện các chữ viết hoa: M, N
	

	
	
	4
	Toán tăng
	Ôn tập cuối học kì 1
	

	
	Chiều
3A
	1
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Đ/C Hiền dạy
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Luyện viết đoạn văn
	


                                                                    Duyệt ngày         tháng 01  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 18
Thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TOÁN 2 – LỚP 2A
        ÔN TẬP ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Luyện tập tổng hợp về hình học và đo lường.

- Vận dụng tính cộng/ trừ trong phạm vi 100 có kèm theo đơn vị kg.

2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Ham học Toán.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 
HS: - SGK, vở BT Toán- tập 1, vở toán, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
	- Cho lớp hát bài “Bắc kim thang” 

- Bài hát nói về ……sau đó GV giới thiệu bài…
	- Lớp hát và kết hợp động tác….

	2. Thực hành – Luyện tập 

Bài 4a (trang 101)

Mục tiêu: 
Luyện tập tổng hợp về hình học 

Bài 4b (trang 101)

Mục tiêu: 
Xác định được số đoạn thẳng của một đường gấp khúc.
Bài 4c (trang 101)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng tính nhẩm các phép tính cộng/ trừ trong phạm vi 20.

Bài 5 (trang 101)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng nhận ra được các can với số lít chứa được kèm theo.

Bài 6a (trang 102)

Mục tiêu: HS nhận ra và sắp xếp được các con vật theo thứ tự cân nặng từ nhẹ nhất đến nặng nhất.

Bài 6b (trang 102)

Mục tiêu:

HS biết tính tổng cân nặng của con dê và con hươu.

Bài 6c (trang 102)

Mục tiêu:

HS biết tính hiệu cân nặng của con vật nặng nhất và con vật nhẹ nhất.
	- GV chiếu bài 4a trên màn hình

- GV cho HS đọc YC bài

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra kết quả trong 03 phút.

- Cho đại diện các nhóm nêu.

-  GV nx

- Hỏi: Bài tập 4a củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 4a.

- GV chiếu bài 4b, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho cá nhân HS tự đếm.

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 4b củng cố kiến thức gì?

- - GV nhấn mạnh kiến thức bài 4b.

- - GV cho HS đọc bài 2a

- GV hỏi: Bài 2a yêu cầu gì? – 

- Hình tứ giác có đặc điểm gì? 

- GV cho HS làm việc nhóm 2 trong 3 phút để hoàn thiện bài.

- GV gọi đại điện các nhóm nêu.

- GV đánh giá làm bài của HS. (Có 14 mảnh ghép hình tứ giác)

- GV chiếu bài 5, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4.

- GV nx các ý kiến của HS đã đưa ra.

- Hỏi: Bài tập 5 củng cố kiến thức gì?

- - GV nhấn mạnh kiến thức bài 5.

- GV chiếu bài 6a trên màn hình

- GV cho HS đọc YC bài

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra kết quả trong 03 phút.

- Cho đại diện các nhóm nêu.

-  GV nx

- Hỏi: Bài tập 6a củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 6a.

-  GV chiếu bài 6b, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS làm cá nhân vào bảng con.

- GV đánh giá HS làm bài ở bảng con.

- Hỏi: Bài tập 6b củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 6b.

-  GV chiếu bài 6c, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS làm cá nhân vào bảng con.

- GV đánh giá HS làm bài ở bảng con.

- Hỏi: Bài tập 6c củng cố kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức bài 6c.
	- HS quan sát

- 1 HS đọc YC bài

- HS làm bài nhóm đôi

- HS chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.

- HS đối chiếu, nhận xét

- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

- HS làm cá nhân

- HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

- HS lắng nghe

- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- 1-2 HS nêu

- HS trả lời

- HS cùng HS khai thác mẫu, khái quát cách nhẩm

- HS làm bài 

- Đại diện nhóm nêu

- HS khác nhận xét

- HS lắng nghe, chữa bài

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm
- HS cùng thảo luận chia sẻ, trao đổi 

 - Đại diện nhóm chia sẻ ý kiến

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- 1 HS đọc YC bài

- HS làm bài nhóm đôi

- HS nêu tên các con vật theo thứ tự cân nặng từ nhẹ nhất đến nặng nhất.

- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

- HS làm cá nhân, HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau 

 - HS cả lớp giơ bảng con.

- HS lắng nghe

- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

- HS làm cá nhân, HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau 

 - HS cả lớp giơ bảng con.

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động vận dụng 

Bài 7a (trang 102)

Mục tiêu: HS Ước lượng được số chìa khóa trong hình.

Bài 7b (trang 102)

Mục tiêu: HS Ước lượng được số chìa khóa trong hình.
	- GV chiếu bài 7a, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho cá nhân HS tự ước lượng.

- GV đánh giá HS làm bài

- Hỏi: Bài tập 7a củng cố kiến thức gì?

- - GV nhấn mạnh: Các em biết cách ước lượng số chìa khóa theo từng nhóm. Sau đó ước lượng số chìa khóa có tất cả. 

- GV chiếu bài 7b, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho cá nhân HS tự đếm số chìa khóa có trong hình.

- GV đánh giá HS làm bài

- - GV nhấn mạnh: Như vậy có tất cả 39 chiếc chìa khóa.
	- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm
- HS làm cá nhân

- HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

- HS lắng nghe

- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm
- HS làm cá nhân

- HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau.

- HS lắng nghe

	4. Củng cố - dặn dò 

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.
	- Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100; cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- Ôn tập về đọc, viết số và giải toán.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
     13 + 77                       22 + 18                        72 - 26     
     46 - 8                          45 - 19                         64 + 15                                       
 - HS nêu cách đặt tính, nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
   55 – 18 ..... 45 – 27                                         12 + 38 .....  32 + 17                      
   74 – 15 ......61 + 4                                           53 – 29  ......32 – 14                   
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm.
- HS, GV nhận xét.
Bài 3:   

a) Đọc các số sau: 82, 39, 100, 95
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 77; 40; 56; 69; 83 
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 4:  Nhà Hằng có 100 con gà, mẹ của Hằng mang 57 con gà đi bán. Hỏi nhà Hằng còn lại bao nhiêu con gà?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI 18 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( T 4)
Tiết 4: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.
- Ôn luyện cách dùng dấu chấm.

- Luyện viết chính tả qua BT: Nghe – viết: Trên chiếc bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BTTV 2, tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
2. HĐ 1: Luyện tập

Mục tiêu: Điền dấu chấm vào đúng chỗ để tạo câu hoàn chỉnh, phù hợp. Nắm được quy tắc chữ đầu câu cần viết hoa.
Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 5.

- GV chiếu đoạn văn lên bảng, mời 1 HS khác đọc to.

- GV YC HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- GV gọi một số HS trình bày kết quả: điền 2 dấu chấm còn thiếu và trả lời CH “Chữ đầu câu cần viết như thế nào?”.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

Dế Mèn là nhân vật trong truyện Dế mèn phiêu lưu kí. Một lần, Dế Mèn cứu thoát Dế Trũi. Sau đó, hai chú dế kết bạn, Dế Mèn cùng Dế Trũi đi ngao du thiên hạ để mở mang hiểu biết.

3. HĐ 2: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn văn Trên chiếc bè (từ Mùa thu... luôn luôn mới). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài đoạn văn: Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng lùi vào một ô.
Cách tiến hành:

3.1. GV nêu nhiệm vụ.

- GV đọc mẫu đoạn Mùa thu... luôn luôn mới bài Trên chiếc bè.

- GV mời 1 HS đọc lại, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của đoạn chính tả:

+ Về nội dung: Đoạn văn miêu tả cảnh sông nước mùa thu rất đẹp.

+ Về hình thức: Đoạn văn có ba dòng. Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng lùi vào 1 ô li tính từ lề vở.

3.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng cụm từ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi cụm từ đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

3.3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
	- HS hát

- 1 HS đọc to YC của BT 5.

- 1 HS khác đọc to đoạn văn.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe GV hướng dẫn, nói về nội dung và hình thức của đoạn chính tả.

- HS nghe – viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT: BỐ VẮNG NHÀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác bài thơ: “Bố vắng nhà”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết “Bố vắng nhà”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:

Theo bé, vì sao mẹ lo?

Vì sao bé nghĩ bữa nay bé là người lớn?
- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có mấy khổ thơ?
+ Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: qua quýt, lặng nhìn.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh. 

- Chỉ và nói được tên thực vật, động vật trên cạn, sống dưới nước. 

Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: 
+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

+ Đặt và trả lời được câu hỏi để tìm hiểu về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh. 
+ Biết cách phân loại thực vật và động vật dựa vào môi trường sống của chúng. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Thẻ hình hoặc thẻ tên một số cây và con vật. 

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:   - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
         - Một số loại cây thông dụng ở địa phương như các cây nhỏ đang được trồng trong bầu hoặc chậu đất hoặc dưới nước; một số hình ảnh qua sách, báo,....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV cho cả lớp chơi trò chơi dân gian Chim bay, cò bay. 

- GV phổ biến luật chơi: HS đứng thành vòng tròn, một HS làm người điều khiển đứng giữa các bạn. Người điều khiển hô “chim bay” đồng thời dang hai cánh như chim đang bay. Cùng lúc đó mọi người phải làm động tác tương tự và hô theo người điều khiển. Nếu người điều khiển hô những con vật không bay được như “trâu bay” hay “thỏ bay” thì HS phải đứng im, ai làm động tác bay theo người điều khiển thì sẽ bị phạt bằng cách nhảy lò cò 5 bước. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 6: Phân loại động vật theo môi trường sống

a. Mục tiêu: Biết cách phân loại các con vật theo môi trường sống. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS quan sát Hình 1-9 SGK trang 66 và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói tên con vật sống trên cạn, con vật sống dưới nước trong hình vẽ. 

- GV gợi ý cho HS một số con vật HS có thể không biết: 

+ Con hổ là động vật sống hoang dã trong rừng – là môi trường sống trên cạn. Hổ còn được gọi là “chúa sơn lâm”, là động vật ăn thịt, to khỏe mà nhiều con vật khác khiếp sợ. 

+ Lạc đà là động vật sống trên cạn. Người ta thường sử dụng lạc đà  để chở hàng hóa qua sa mạc khô cằn vì lạc đà có thể nhịn khát rất giỏi. Lạc đà được ví như “con tau trên sa mạc”.

+ Sao biển có cơ thể giống như một ngôi sao 5 cánh, sống ở biển. 
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- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng vảo vở theo mẫu SGK trang 66. 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS chia sẻ với các bạn về bảng kết quả của mình. Các bạn trong nhóm góp ý, hoàn thiện, bổ sung. 

- HS ghi chép kết quả vào giấy A2. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bảng trên, em rút ra những con vật nào sống ở môi trường sống giống nhau. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 7: Trò chơi “Tìm những con vật cùng nhóm”

a. Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu cách phân loại động vật theo môi trường sống.

- Nhận biết được hai nhóm động vật: động vật sống trên cạn, động vật sống dưới nước. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 5-6HS.

- Chia bộ thẻ tên con vật hoặc thẻ hình mà HS và GV đã chuẩn bị cho mỗi nhóm. 
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- Mỗi nhóm chuẩn bị một bảng trên giấy A2. HS dán thẻ tên con vật/thẻ hình vào bảng sao cho phù hợp. 

- GV giới thiệu cho HS: Trong thực tế có một số con vật đặc biệt như con ếch có thể sống cả trên cạn và dưới nước. Ếch đẻ trứng dưới nước. Trứng nở thành nòng nọc sống hoàn toàn dưới nước. Nòng nọc biến đổi rồi trở thành ếch. Ếch sống trên cạn ở nơi ẩm ướt. 
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Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

Bước 3: Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Sau trò chơi này, nếu dựa vào môi trường sống của động vật, em rút ra có mấy nhóm động vật?

Hoạt động 8: Vẽ một con vật và nơi sống của nó

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu cách phân loại động vật theo môi trường sống.

b. Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS: Vẽ một con vật sống trên cạn hoặc dưới nước và nơi sống của chúng vào vở hoặc giấy A4. 

- GV mời một số HS lên bảng giới thiệu về bức vẽ của mình với cả lớp, nêu rõ con vật sống ở đâu, thuộc nhóm động vật sống trên cạn hay dưới nước. 
	- HS chơi trò chơi. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS điền vào bảng. 

- HS trả lời:

+ Con bò, gà, lạc đà, chó, hổ, lạc đà là những con vật sống ở môi trường trên cạn. Chung tạo thành nhóm động vật sống trên cạn.

+ Con cá vàng, cua đồng, cá heo, sao biển là những con vật sống ở môi trường dưới nước. Chúng tạo thành nhóm động vật sống dưới nước. 

- HS thảo luận theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ. 

- HS trả lời: 

+ Động vật sống trên cạn: con thỏ, con ngựa, chim bồ câu, con voi, con gấu.

+ Động vật sống dưới nước: con cá thu, con tôm, con cá chép. 

+ Có môi trường sống trên cạn và dưới nước, do đó có thể phân thành hai nhóm động vật: nhóm động vật sống ở môi trường trên cạn và nhóm động vật sống ở môi trường dưới nước. 

- HS vẽ con vật theo ý thích. 

- HS trình bày, giới thiệu về bức vẽ. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

..........................................................................................................................................
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.

- Nêu, nhận biết được một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật. 

- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản vì sao cần phải bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật. 

- Nhận biết được những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

2. Năng lực.
Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: 
+ Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.
+ So sánh, nhận ra được những việc làm không tốt hoặc tốt đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 
3. Phẩm chất. 

- Biết cách bảo bệ môi trường sống của thực vật và động vật đồng thời biết chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

         - Thẻ hình và thẻ chữ về một số việc làm để bảo vệ môi trường của thực vật và động vật.

         - Bảng phụ/giấy A2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
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- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 68 và trả lời câu hỏi: 

+ Những con cá trong hồ còn sống hay đã chết?

+ Hãy đoán xem vì sao cá bị chết nhiều như vậy?

- GV: Nếu chỉ có một vài con cá chết nổi trên mặt hồ chúng ta có thể không cần lưu ý. Tuy nhiên, khi cá chết nhiều và đồng loạt thì chắc chắn môi trường sống của cá không đáp ứng được nhu cầu. Để cá sống khỏe mạnh thì môi trường sống của cá phải đảm bảo nước trong hồ sạch, không bị nhiễm các chất độc hại, đủ thức ăn và đủ khỉ trong lành để thở. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ...
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Một số hoạt động của con người

a. Mục tiêu: 
- Kể được tên một số hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.

- Nêu được những hoạt động đó có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với môi trường sống của thực vật và động vật. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS:

+ Quan sát các hình 1-4 SGK trang 69, nhận xét những việc làm của con người đã gây ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống của thực vật và động vật?
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+ Trả lời câu hỏi 1, 2  SGK trang 69.

+ Hoàn thành bảng theo mẫu sau :

Hình

Việc làm

Thay đổi MTS

Giải thích

Tốt lên

Xấu đi

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn về kết quả của mình. Các bạn cùng nhóm góp ý và bổ sung, hoàn thiện. 

- Ghi chép kết quả vào giấy A2. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Kể tên một số việc con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật, động vật ở nơi em sinh sống

a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu về một số việc làm của con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật, động vật.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS: Mỗi thành viên trong nhóm kể tên một số việc làm của con người gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vât và động vật ở nơi em sống và ghi vào tờ giấy của mình. Mỗi bạn đọc kết quả của mình và xem những việc làm nào trùng nhau. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV tổ chức cho HS thành 2 nhóm lớn. Mỗi nhóm cử một nhóm trưởng.

- Hai HS xung phong làm trọng tài ghi điểm cho hai đội.

- Lần lượt mỗi nhóm cử 1 bạn nói tên một việc làm của con người làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sau đó lần lượt đến các bạn tiếp theo. 

- Cách cho điểm: mỗi một việc làm được tính 1 điểm. Nhóm nào nói lại tên việc đã được nhắc đến sẽ không được tính điểm. Trong một khoảng thời gian cho phép, nhóm nào được nhiều điểm hơn là nhóm thắng cuộc. 
	- HS trả lời:

+ Những con cá trong hồ đã chết. 

+ Cá bị chết nhiều như vậy có thể vì thiếu thức ăn cho cá, nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh, nước trong hồ bị nhiễm độc,...

-HS chú ý nghe

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS hoàn thành bảng theo mẫu

- HS chia sẽ kết quả với các bạn. Cả nhóm góp ý, hoàn thiện cho nhau. 

- HS trình bày kết quả

Hình

Việc làm

Thay đổi MTS

Giải thích

Tốt lên

Xấu đi

1

Xả rác bừa bãi xuống ao, hồ

x

Rác thải phân hủy tạo ra nhiều chất độc hại

2

Đi thuyền để vớt rác trôi nổi trong ao hồ

x

Lấy đi rác thải, làm cho môi trường sạch sẽ.

3

Chặt phá rừng bừa bãi

x

Phá rừng làm mất nơi sống, nguồn thức ăn của động vật sống trong rừng

4

Trồng cây

x

Cây xanh cung cấp thức ăn cho động vật ăn thực vật, tạo không khí trong lành. 

- Một số việc làm của con người gây ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vât và động vật ở nơi em sống: xả rác bừa bãi xuống ao hồ, chặt phá rừng bừa bãi,....


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100; cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- Ôn tập về đọc, viết số và giải toán.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
     13 + 77                       22 + 18                        72 - 26     
     46 - 8                          45 - 19                         64 + 15                                       
 - HS nêu cách đặt tính, nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
   55 – 18 ..... 45 – 27                                         12 + 38 .....  32 + 17                      
   74 – 15 ......61 + 4                                           53 – 29  ......32 – 14                   
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm.
- HS, GV nhận xét.
Bài 3:   

a) Đọc các số sau: 82, 39, 100, 95
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 77; 40; 56; 69; 83 
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 4:  Nhà Hằng có 100 con gà, mẹ của Hằng mang 57 con gà đi bán. Hỏi nhà Hằng còn lại bao nhiêu con gà?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
Bài 10: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

-  Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HTL các bài trong học kì I.

- Nhận biết được biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.
- Phát triển năng lực văn học: Đặt được câu có hình ảnh so sánh.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Đọc trôi chảy, diễn cảm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được biện pháp tu từ so sánh  vào bài làm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, tự làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước.

	- GV mở Video về cây gạo mùa xuân trên  Youtube.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát video.



	2. Khám phá.
- Mục tiêu:

+ Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.

Ôn luyện về biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với

nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	2.1. Kiểm tra đọc 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
2.2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn (BT 2)
- GV nêu YC: HS đọc BT 2 trong SGK
- GV mời một số HS giới thiệu về bản thân, nói về công việc của em đã chuẩn bị đi khai giảng theo dàn ý.
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
- Mời HS khác nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
Đáp án:

Câu

Sự vật 1

Từ so sánh

Sự vật 2

1

Cây gạo

như

một tháp đèn khổng lồ

2

Hàng ngàn bông hoa

là

hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi

3

Hàng ngàn búp nõn

là

hàng ngàn ánh nến xanh

4

Những cánh hoa đỏ rực

như

chong chóng trong


	- HS lần lượt đọc.
· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).

giảng theo dàn ý.



	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Biết đặt được câu có hình ảnh so sánh.

- Cách tiến hành:

	3.1 HĐ 3: Tìm từ ngữ thích hợp với ô trống để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh.
 - GV nêu YC: HS làm BT 3 trong SGK.
· VD:

a) Mặt Trời đỏ rực như một quả cầu lửa.

b) Trên trời, mây trắng như những tảng bông lớn.

c) Dòng sông mềm mại như chiếc khăn quàng bằng lụa.

d) Những vì sao lấp lánh như trăm nghìn đôi mắt nhấp nháy
	· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).

· HS tiếp nối nhau đọc câu văn mình đặt. 

	3. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV YC HS đặt câu có hình ảnh so sánh

[image: image7.png]



- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát hình
- HS cùng trao đổi trong nhóm 2 
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: QUÀ TẶNG CHÚ HỀ
Phân biệt: oay/ay, uây/ây. Phân biệt: x/s.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác đoạn 4 của bài Quà tặng chú hề
- Luyện phân biệt: oay/ay, uây/ây. Phân biệt: x/s.
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 4 của bài Quà tặng chú hề
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Theo em, cô gái được chú hề tặng quả bóng là ai?
Trang đã làm gì để an ủi chú hề?
- Hướng dẫn viết:

+ Trong bài có những dấu câu nào?

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Đoạn viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a) Vần oay hay ay?
    x…..  vòng,              x…  bột,             lốc x……,           l….   hoay
b) Vần uây hay ây?

     x…. nhà,           ngoe ng…..,              ngầy ng…..,            kh…..  đảo
c)   x hay s? 
     ….ung  phong,          …...ân khấu,              xôn  ….ao,             …ạch  sẽ
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3B

Bài 10: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

-  Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HTL các bài trong học kì I.

- Nhận biết được biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.
- Phát triển năng lực văn học: Đặt được câu có hình ảnh so sánh.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Đọc trôi chảy, diễn cảm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được biện pháp tu từ so sánh  vào bài làm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, tự làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước.

	- GV mở Video về cây gạo mùa xuân trên  Youtube.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát video.



	2. Khám phá.
- Mục tiêu:

+ Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.

Ôn luyện về biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với

nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	2.1. Kiểm tra đọc 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
2.2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn (BT 2)
- GV nêu YC: HS đọc BT 2 trong SGK
- GV mời một số HS giới thiệu về bản thân, nói về công việc của em đã chuẩn bị đi khai giảng theo dàn ý.
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
- Mời HS khác nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
Đáp án:

Câu

Sự vật 1

Từ so sánh

Sự vật 2

1

Cây gạo

như

một tháp đèn khổng lồ

2

Hàng ngàn bông hoa

là

hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi

3

Hàng ngàn búp nõn

là

hàng ngàn ánh nến xanh

4

Những cánh hoa đỏ rực

như

chong chóng trong


	- HS lần lượt đọc.
· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).

giảng theo dàn ý.



	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Biết đặt được câu có hình ảnh so sánh.

- Cách tiến hành:

	3.1 HĐ 3: Tìm từ ngữ thích hợp với ô trống để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh.
 - GV nêu YC: HS làm BT 3 trong SGK.
· VD:

a) Mặt Trời đỏ rực như một quả cầu lửa.

b) Trên trời, mây trắng như những tảng bông lớn.

c) Dòng sông mềm mại như chiếc khăn quàng bằng lụa.

d) Những vì sao lấp lánh như trăm nghìn đôi mắt nhấp nháy
	· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).

· HS tiếp nối nhau đọc câu văn mình đặt. 

	3. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV YC HS đặt câu có hình ảnh so sánh


- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS quan sát hình
- HS cùng trao đổi trong nhóm 2 
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TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3B

LUYỆN VIẾT: QUÀ TẶNG CHÚ HỀ

Phân biệt: oay/ay, uây/ây. Phân biệt: x/s.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác đoạn 4 của bài Quà tặng chú hề
- Luyện phân biệt: oay/ay, uây/ây. Phân biệt: x/s.
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 4 của bài Quà tặng chú hề
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Theo em, cô gái được chú hề tặng quả bóng là ai?

Trang đã làm gì để an ủi chú hề?
- Hướng dẫn viết:

+ Trong bài có những dấu câu nào?

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Đoạn viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a) Vần oay hay ay?

    x…..  vòng,              x…  bột,             lốc x……,           l….   hoay

b) Vần uây hay ây?

     x…. nhà,           ngoe ng…..,              ngầy ng…..,            kh…..  đảo

c)   x hay s? 

     ….ung  phong,          …...ân khấu,              xôn  ….ao,             …ạch  sẽ
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
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Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG ANH – LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

___________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG ANH - LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

____________________________________________________
TIẾT 3 : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – LỚP 3A
NGHỀ YÊU THÍCH CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Chia sẻ những đức tính của em có liên quan đến nghề yêu thích.
- Thực hành nghề yêu thích.

* GD Quyền con người: Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Điều 33 Luật Trẻ em và Điều 13 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE). Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp (Điều 34 Luật Trẻ em và Điều 15 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE
2. Năng lực.
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
Năng lực riêng: Hiểu được : cần phải phấn đấu để đạt được nghề mình yêu thích.
3. Phẩm chất : Bồi dưỡng phẩm chất: Tự tin, quyết tâm, kiến trì.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Máy tính, ti vi, SGK Hoạt động trải nghiệm. 
- HS : SGK Hoạt động trải nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HĐ CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- GV dẫn dắt vào bài: Nghề yêu thích của em.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
Hoạt động 1: Chia sẻ những đưc tính của em có liên quan đến nghề yêu thích.
Cách tiến hành: 
- Quan sát sơ đồ tư duy những đức tính cần có của nghề yêu thích.
- Dán ngôi sao vào những đức tính mà em có.

- Nói về những đức tính của em liên quan đến nghề yêu thích.

- GV nhận xét, kết luận.

Hoạt động 2. Thực hành nghề yêu thích.
Cách tiến hành:
- Đóng vai thể hiện công việc đặc trưng và đức tính cần có của nghề yêu thích.

- Chia sẻ cảm nghĩ của em qua hoạt động đóng vai.

* GV lồng ghép GD Quyền con người: Trẻ em có Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Điều 33 Luật Trẻ em và Điều 13 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE). Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp (Điều 34 Luật Trẻ em và Điều 15 của CÔNG ƯỚC LHQ VỀ QTE
3. Kết thúc :
- GV nhận xét, tuyên dương những HS tích cực tham gia các hoạt động.

- Nhắc HS chuẩn bị cho giờ học sau.
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe 
- HS quan sát
- HS thực hiện
- HS nghe
-HS đóng vai

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
BÀI 18 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( T 7)
Tiết 7: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Đánh gia kĩ năng đọc thành tiếng, HTL: Kiểm tra HS đọc thông các đoạn hoặc bài Tập đọc có độ dài khoảng 60 tiếng trong các văn bản đã học ở học kì 1 hoặc văn bản ngoài SGK. Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 60 – 70 tiếng/ phút. Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Đọc thuộc lòng khổ thơ hoặc bài thơ cần thuộc trong SGK Tiếng Việt 2.
- Ôn luyện kĩ năng đọc hiểu qua bài thơ Bố vắng nhà.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, vở BTTV 2- tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài đọc: Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng và làm bài tập qua bài Bố vắng nhà.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài Bố vắng nhà.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ khích lệ các bạn nhỏ đến trường, chăm ngoan, sạch đẹp, yêu thương bạn bè.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ Câu 1: Bé nhận ra điều gì lạ bên mâm cơm?

Trả lời: Điều lạ bé nhận ra bên mâm cơm là mâm cơm mẹ nấu rất ngon mà mẹ chỉ ăn qua quýt rồi buông đũa lặng nhìn bé.

+ Câu 2: Theo bé, vì sao mẹ lo?

Trả lời: Theo bé, mẹ lo vì sáng nay bố vừa đi công tác xa.

+ Câu 3: Vì sao bé nghĩ bữa nay bé là người lớn.

Trả lời: Bé nghĩ bữa nay bé là người lớn vì bé hiểu được lòng mẹ và an ủi được mẹ.

+ Câu 4: Ghép mỗi câu ở bên A với mẫu câu thích hợp ở bên B:

A

B

a) Bé an ủi mẹ.

1) Ai là gì?

b) Bữa đó bé là người lớn.

2) Ai làm gì?

c) Cả nhà thương yêu nhau.

3) Ai thế nào?

Trả lời: a – 2; b – 1; c – 3.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc.

- HS luyện đọc.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
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TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: BỐ VẮNG NHÀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nghe - viết chính xác bài thơ: “Bố vắng nhà”.   

- HS có kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách.
2. Phẩm chất: HS rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết “Bố vắng nhà”
- Cho HS đọc lại.

- Tìm hiểu bài viết:

Theo bé, vì sao mẹ lo?

Vì sao bé nghĩ bữa nay bé là người lớn?
- Hướng dẫn cách trình bày.

+ Bài viết có mấy khổ thơ?
+ Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

2.2. Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: qua quýt, lặng nhìn.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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      TIẾT 3 : TOÁN 4 – LỚP 2A
    EM VUI HỌC TOÁN ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức, kĩ năng.

- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình tam giác, hình chữ nhật, hình tứ giác gắn với các hoạt động tạo hình. 

- Luyện tập tổng hợp về hình học.

2. Phẩm chất, năng lực.

a. Năng lực: 

- Thông qua các bài tập, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Ham học Toán.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 
HS: - SGK, vở BT Toán- tập 1, vở toán,  nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.
	- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

- Luật chơi: GV đưa ra 1 số câu  hỏi, HS trả lời đúng là thắng.

+ Đố em kể tên các “đường” trong môn Toán em đã học?

+ Đố em kể tên các hình em đã học?

- GV đánh giá HS chơi

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	- HS lắng nghe luật chơi

- HS chơi

- HS lắng nghe

	2. Thực hành – Luyện tập 

Hoạt động 1: Thực hành cân- Bài 3/104

Mục tiêu: 
Tạo hình sáng tạo sử dụng đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc
Hoạt động 2:

- Bài 4/ 104

Mục tiêu: 
Dùng dây tạo hình

	- GV chiếu bài 3, cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS thực hành theo nhóm 4. HS tạo hình vào giấy theo yêu cầu bài tập 3.

- GV NX phần thực hành của các nhóm.

- GV chiếu bài 4. cho HS đọc và xác định YC bài.

- GV cho HS thực hành theo nhóm 

4.

 (Cho HS ra sân sau của trường để thực hành)
- GV NX phần thực hành của các nhóm.
	- HS quan sát

- 1 HS đọc YC bài

- HS thực hành yêu cầu bài 3 theo nhóm 4.

- Sau khi tạo hình xong, đại diện các tổ chia sẻ bài vẽ của nhóm mình.

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

- Cá nhân mỗi HS trong nhóm tưởng tượng và dùng dây tạo ra các hình khác nhau, chia sẻ ý tưởng và cách làm với bạn.
-  Cùng nhau thảo luận chọn một ý tưởng tạo hình rồi cùng nhau hợp tác dùng dây tạo hình.

	3. Hoạt động vận dụng 

Bài 5 (trang 105)

Mục tiêu: HS “Tung vòng và chạy theo đường tạo thành hình tứ giác.
	- GV Hd lại cách thực hiện trò chơi. (như tiết 1đã chơi thử)
- GV hd HS chơi theo tổ: chia lớp thành 4 tổ

- GV NX và tổng kết cách chơi trò chơi của các em. 
	- HS các tổ thực hành chơi trò chơi theo khu vực GV đã phân công. 

- HS lắng nghe

	4. Củng cố - dặn dò 

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.
	+ HS nói cảm xúc sau giờ học.
+ HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
+ HS nói về hoạt động còn lúng túng. Nếu làm lại sẽ làm gì?
- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Về ôn bài để chuẩn bị kiểm tra cuối học kì 1.
	- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe
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TIẾT 4 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Luyện tập tổng hợp về hình học và đo lường:

- Củng cố về nhận diện đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.

- Đọc tên các điểm, đoạn thắng.
- Ôn tập về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Ôn tập, thực hành.

Bài 1: 
a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6cm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4dm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.
- HS làm vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

Đo độ dài các đoạn thẳng trong đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc sau.

 

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Em hãy chỉ ra đâu là đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.



- HS đọc đề bài.

- HS làm miệng
- GV nhận xét, chốt.
Bài 4: Đọc tên các điểm, các đoạn thẳng trong hình sau:

              A                                        B

             C                                         D
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
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Buổi chiều
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT 9 +10 – LỚP 2A
BÀI 18 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( T9 + T 10)
TIẾT 9,10 : ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ VIẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Đánh giá kĩ năng đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt.

- Đánh giá kĩ năng viết chính tả - viết đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BTTV 2- tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Nắm được YC, nội dung của tiết học.

Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Tiết đầu hôm nay, chúng ta sẽ đọc thầm và làm BT. Sau đó cùng nhau sửa bài.

2. Làm và chữa bài

- GV YC HS đọc thầm và làm BT.

- GV mời một số HS lên bảng hoàn thành các BT 1, 2, 3.

- GV và cả lớp nhận xét, chữa bài:

+ BT 1:

a) Những ai khen bím tóc của Hà? (Các bạn gái và thầy giáo).

b) Vì sao Hà khóc? (Vì Tuấn kéo bím tóc, làm Hà ngã).

c) Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào? (Thầy khen bím tóc của Hà đẹp).

+ BT 2: Đặt CH cho bộ phận in đậm trong câu: Tóc Hà rất đẹp.

( Tóc Hà như thế nào?

+ BT 3: Nối mỗi câu với kiểu câu tương ứng

a) Em đừng khóc!

1) Câu kể

b) Tóc em đẹp lắm!

2) Câu hỏi

c) Ai trêu Hà?

3) Câu khen, chúc mừng

d) Tuấn xin lỗi Hà.

4) Câu yêu cầu, đề nghị

( a – 4; b – 3; c – 2; d – 1.

B. VIẾT

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn văn trong Câu chuyện bó đũa (từ Người cha liền bảo… đến hết). Qua bài chính tả, củng cố cách viết đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng viết lùi vào một ô.
Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu đoạn văn.

- GV hướng dẫn HS cách viết: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng viết lùi vào một ô.
2.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng cụm từ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Viết 4 – 5 câu về một bạn ở trường

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của hoạt động.

- GV mời 1 HS đọc các CH gợi ý.

- GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.

- GV chiếu một số bài của HS lên bảng, nhận xét, chữa bài.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm và làm BT.

- Một số HS lên bảng hoàn thành các BT.

- Cả lớp và GV chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nghe

- HS nghe

- HS nghe – viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- MĐYC của hoạt động.

- 1 HS đọc các CH gợi ý.

- HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 2A

LUYỆN TẬP VỀ TỪ CHỈ TÌNH CẢM, DẤU PHẨY.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về từ chỉ tình cảm, dấu phẩy. 

- Hs xác định được dạng từ chỉ tình cảm. Đặt được câu với từ chỉ tình cảm.

- Biết tác dụng của dấu phẩy, biết sử dụng dấu phẩy.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ tình cảm: bàn, yêu thương, chăm chỉ, máy tính, quý mến, quả táo, biết ơn, xanh, trắng, kính trọng, yêu mến, viết, quyển sách, gắn bó.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm, trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét.            

Bài 2.  Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm. Đặt 1 câu với 1 từ trong số các từ đó.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

Bài 3.  Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong những câu sau:

             a) Nghỉ hè ba má cho chị em My về quê chơi.
             b) Ngoại ơi hóa ra đấy là vầng trăng của ngoại.

             c) Cô giáo thưởng vở cho bạn Hùng bạn Nga bạn Hải.

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 4.

a) Nói 1 hoặc 2 câu về tình cảm của ông (bà) đối với cháu.

b) Nói 1 hoặc 2 câu về tình cảm của cháu đối với ông (bà).

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm, báo cáo KQ bài làm  - GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 10 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9+10 – LỚP 2B
BÀI 18 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( T9 + T 10)
TIẾT 9,10 : ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ VIẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Đánh giá kĩ năng đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt.

- Đánh giá kĩ năng viết chính tả - viết đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BTTV 2- tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Nắm được YC, nội dung của tiết học.

Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Tiết đầu hôm nay, chúng ta sẽ đọc thầm và làm BT. Sau đó cùng nhau sửa bài.

2. Làm và chữa bài

- GV YC HS đọc thầm và làm BT.

- GV mời một số HS lên bảng hoàn thành các BT 1, 2, 3.

- GV và cả lớp nhận xét, chữa bài:

+ BT 1:

a) Những ai khen bím tóc của Hà? (Các bạn gái và thầy giáo).

b) Vì sao Hà khóc? (Vì Tuấn kéo bím tóc, làm Hà ngã).

c) Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào? (Thầy khen bím tóc của Hà đẹp).

+ BT 2: Đặt CH cho bộ phận in đậm trong câu: Tóc Hà rất đẹp.

( Tóc Hà như thế nào?

+ BT 3: Nối mỗi câu với kiểu câu tương ứng

a) Em đừng khóc!

1) Câu kể

b) Tóc em đẹp lắm!

2) Câu hỏi

c) Ai trêu Hà?

3) Câu khen, chúc mừng

d) Tuấn xin lỗi Hà.

4) Câu yêu cầu, đề nghị

( a – 4; b – 3; c – 2; d – 1.

B. VIẾT

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn văn trong Câu chuyện bó đũa (từ Người cha liền bảo… đến hết). Qua bài chính tả, củng cố cách viết đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng viết lùi vào một ô.
Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu đoạn văn.

- GV hướng dẫn HS cách viết: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu dòng viết lùi vào một ô.
2.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng cụm từ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Viết 4 – 5 câu về một bạn ở trường

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của hoạt động.

- GV mời 1 HS đọc các CH gợi ý.

- GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.

- GV chiếu một số bài của HS lên bảng, nhận xét, chữa bài.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm và làm BT.

- Một số HS lên bảng hoàn thành các BT.

- Cả lớp và GV chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nghe

- HS nghe

- HS nghe – viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- MĐYC của hoạt động.

- 1 HS đọc các CH gợi ý.

- HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một bạn ở trường.

- HS quan sát, lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Luyện tập tổng hợp về hình học và đo lường:

- Củng cố về nhận diện đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.

- Đọc tên các điểm, đoạn thắng.
- Ôn tập về độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc. Biết tính độ dài đường gấp khúc.
- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Giáo dục học sinh ý thức học tập chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: Nội dung ôn luyện.

HS : Vở toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Ôn tập, thực hành.

Bài 1: 
a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6cm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4dm và đặt tên cho đoạn thẳng đó.
- HS làm vào vở.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

Bài  2: 

Đo độ dài các đoạn thẳng trong đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc sau.

 

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Em hãy chỉ ra đâu là đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc.



- HS đọc đề bài.

- HS làm miệng
- GV nhận xét, chốt.
Bài 4: Đọc tên các điểm, các đoạn thẳng trong hình sau:

              A                                        B

             C                                         D
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ TỪ CHỈ TÌNH CẢM, DẤU PHẨY.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Luyện tập về từ chỉ tình cảm, dấu phẩy. 

- Hs xác định được dạng từ chỉ tình cảm. Đặt được câu với từ chỉ tình cảm.

- Biết tác dụng của dấu phẩy, biết sử dụng dấu phẩy.

2. Phẩm chất. 

- HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ tình cảm: bàn, yêu thương, chăm chỉ, máy tính, quý mến, quả táo, biết ơn, xanh, trắng, kính trọng, yêu mến, viết, quyển sách, gắn bó.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm, trình bày trước lớp.

- HS, GV nhận xét.            

Bài 2.  Tìm các từ ngữ chỉ tình cảm. Đặt 1 câu với 1 từ trong số các từ đó.
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

Bài 3.  Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong những câu sau:

             a) Nghỉ hè ba má cho chị em My về quê chơi.
             b) Ngoại ơi hóa ra đấy là vầng trăng của ngoại.

             c) Cô giáo thưởng vở cho bạn Hùng bạn Nga bạn Hải.

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài.

- HS chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 4.

a) Nói 1 hoặc 2 câu về tình cảm của ông (bà) đối với cháu.

b) Nói 1 hoặc 2 câu về tình cảm của cháu đối với ông (bà).

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm, báo cáo KQ bài làm  - GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

TUẦN ĐỆM
Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 3A
ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA M, N.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái M, N viết hoa cỡ nhỏ. Viết được từ ứng dụng: Mũi Né. Viết được câu ứng dụng: (Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa M, N.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa M, N.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ M, N cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Mũi Né cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Chim, Người
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa M , N cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Mũi Né cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ M, N.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 2: TOÁN TĂNG  – LỚP 3A
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố về cách tính biểu thức với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; các biểu thức có dấu ngoặc.
- Củng cố về giải toán có lời văn.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
     54 – 0 : 9 =                              (36 + 0) x 1 =              
     54 : 9 x 0 =                              (36 + 1) x 0 =
 - HS nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
     34 x 2                    121 x 4                   85 : 2                   669 : 3
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 3:   

Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm. Vẽ đoan thẳng CD dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 2 lần.
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Bài 4:  Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng. Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 3B

ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA M, N.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái M, N viết hoa cỡ nhỏ. Viết được từ ứng dụng: Mũi Né. Viết được câu ứng dụng: (Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa M, N.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa M, N.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ M, N cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Từ ứng dụng - cỡ nhỏ:

- Cho HS luyện viết các từ: Mũi Né cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con chữ: Chim, Người
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa M , N cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.

+ Từ ứng dụng: Mũi Né cỡ nhỏ, 2 dòng

+ Các câu ứng dụng: (Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.) (2 lần)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con
- HS viết bảng con

- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ M, N.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

TIẾT 4: TOÁN TĂNG – LỚP 3B

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Củng cố về cách tính biểu thức với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; các biểu thức có dấu ngoặc.
- Củng cố về giải toán có lời văn.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài.
- GD HS chăm chỉ trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Khởi động: HS hát
- GV nhận xét.
GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
2. Ôn tập, thực hành.
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
     54 – 0 : 9 =                              (36 + 0) x 1 =              

     54 : 9 x 0 =                              (36 + 1) x 0 =
 - HS nêu cách tính.

 - HS làm bảng con – nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

     34 x 2                    121 x 4                   85 : 2                   669 : 3

- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- HS báo cáo kết quả. GV nhận xét.
Bài 3:   

Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm. Vẽ đoan thẳng CD dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 2 lần.
- HS đọc yêu cầu bài. HS làm vào vở.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Bài 4:  Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng. Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?
- Gọi HS đọc bài toán 
- HD HS tìm hiểu đề toán.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án.                                                  
3. Củng cố.

- GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG ANH – LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

___________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG ANH - LỚP 3A
Đ/C HIỀN DẠY

____________________________________________________
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, năng lực.

- Viết đoạn văn kể lại một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen.

- Củng cố cách viết đoạn văn, đoạn viết mạch lạc, chân thực về việc em đã làm.
2. Phẩm chất: Chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Kể chân thực một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen.
Gợi ý: 

- Việc làm đó là việc gì?
- Em làm việc đó vào khi nào?

- Em làm việc đó như thế nào?

- Cha mẹ khen em thế nào?

- Em cảm thấy thế nào sau khi được cha mẹ khen?  ….
HS nói trước lớp – HS, GV nhận xét.

Bài 2.  Viết đoạn văn.
Em hãy viết một đoạn văn kể về một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen.
- HS làm bài vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- Hôm nay các em được luyện tập những gì?

- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________
                                                              Duyệt ngày       tháng 01  năm 2025
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

